· Khái niệm và đặc điểm bệnh do dinh dưỡng
Trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật thủy sản đôi khi xuất hiện sự bất thường hay các biểu hiện bệnh do sự thiếu hụt, rối loan các yếu tố dinh dưỡng như vitamin, muối khoáng, lipid, protein… gây ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật thủy sản được gọi chung là bệnh do yếu tố dinh dưỡng.
Đặc điểm bệnh:
· Xảy ra sụ rối loạn trong hoạt động trao đổi chất, quá trình tiêu hóa bị ảnh hưởng.
· Gây viêm loét cơ quan tiêu hóa, thoái hóa, bất binihf thường trên các cơ quan như gan lách thận.
· Hệ thần kinh và các cơ quan bị ảnh hưởng, phá hủy chức năng hoạt động.
· Cơ thể phát triển bất bình thường, cong thân dị hình mang vây dị dạng…
· Cá còi cọc chậm lớn, gầy yếu, sức đề kháng kém dễ nhiễm bệnh.

1. Bệnh do Vitamin
Các dấu hiệu chủ yếu hay gặp trên 1 số đvts khi thừa hay thiếu 1 số các VTM:  A, B, C, H, E, K3: 
Cá hồi, cá hồi vân, cá mè, cá nheo, cá chép, cá rô phi, rô đồng, chẽm, trắm cỏ, chình Nhật, lươn
· Giảm tăng trọng, 
· Giảm tăng trưởng
· Thiếu máu
· Tỉ lệ chết cao
· Tỉ lệ sống thấp
· Rối loạn hoạt động sống: hô hấp, bơi lội, bắt mồi kém, chán ăn
· Giảm sức sinh sản
· Mòn vây, mỏng vây, da
· Rối loạn TK: B1,  B2, A
· Cơ thịt nhão, màu sắc thay đổ, thoái hóa hệ xương, mòn vây: B1

· VTM. A: Thường gây ra chứng lồi mắt, đục thủy tinh thể, rối loạn TK
a) Bệnh do thiếu vitamin
Vitamin là thành phần rất thiết yếu, chúng chỉ cần lượng rất nhỏ trong thức ăn để đảm bảo động vật phát triển bình thường và toàn diện song nếu thiếu hụt vitamin sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật thủy sản.
Nếu trong thức ăn hoàn toàn không có vitamin sau hơn một tháng cá hoàn toàn không sinh trưởng.
Sau 3 tháng thiếu vitamin cá bắt đầu giảm trọng lượng, mắt lồi, xung quanh võng mạc mắt tụ máu, sức đề kháng giảm, dần dần cá sẽ chết.
Một số loại vitamin thiết yếu: vitamin A, vitamin C, vitamin D và vitamin nhóm B
Mỗi loại vitamin có chức năng khác nhau nên ảnh hưởng đến cá cũng khác nhau.
· Vitamin A ảnh hưởng chủ hiếu tới mắt và sắc tố của ĐVTS. Thiếu vitamin A bắt mồi của cá giảm, trao đổi chất bị rối loạn, mất sắc tố, ở cá chép da và mang bị chảy máu, nắp mang cong vồng lên, màng da xung quanh lắp mang bị vặn vẹo, nhãn cầu lồi lên.
· Vitamin C liên quan trực tiếp tới sức đề kháng. Thiếu vitemin C cá sinh trưởng chậm, hệ số thức ăn cao, có hiện tượng xuất huyết từng vùng, bị dị hình.
Một số bệnh do vitamin C như :
+ Suy giảm sức khỏe trầm trọng hơn trong quá trình nhiễm bệnh
+ Có thể gây ra hội chứng chết đen ở tôm.
+ Lươn sinh trưởng chậm, da, vây, đầu đều có hiện tượng chảy máu. 
· Vitamine D liên quan tới hệ thống khung xương của cá, khả năng thành thục, phát dục.
+ Thiếu vitamiin D động vật thủy sản sinh trưởng chậm hơn hạy dị hình, dị dạng, tuyến sinh dục thành thục muộn.
· Vitamin nhóm B ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng tiêu hóa,trao đổi chất, bắt mồi hay kích thích vị giác của động vật thủy sản.
+ Thiếu vitamin B khả năng bắt mồi giảm 4-5 lần, dạ dày ít tiết dịch vị, hoạt động tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng bị dối loạn, lượng tiêu hao oxi giảm, sinh trưởng chậm.
 + Thiếu vitamin B1, B2 cường độ bắt mồi của lươn giảm, sinh trưởng chậm, mất khả năng vận động. 
Thiếu B6 sinh trưởng chậm, hệ thần kinh bị rối loạn, thiếu máu, hô hấp nhanh, xương nắp mang mềm, bị tích nước.
b) Ngộ độc vitamin
Vitamin là yếu tố vô cùng cần thiết cho sự sinh trưởng phát triển của động vật thủy sản song đây là yếu tố vi lượng nên chỉ cần một lượng nhỏ là đủ, nếu có sự dư thừa mất cân bằng trong quá trình bổ xung vitamin cũng gây những hệ quả nguy hại cho động vật thủy sản.
· Dư thừa vitamin cũng gây ra ngộ độc cho động vật thủy sản làm cho cá mất điều tiết sự thăng bằng, cột sống bị cong, nghiêm trọng ảnh hưởng đến tế bào các tổ chức gan, lách, thận.
· Khi bị ngộ độc thì động vật thủy sản cũng có một số triệu chứng như rối loạn tiêu hóa, hoạt động không bình thường, mất sắc tố…
2. Bệnh do chất khoáng
a) Bệnh do thiếu chất khoáng
Chất khoáng hay là các muối vô cơ và các nguyên tố vi lượng như Ca, P, K, Na, Fe, Co, Cu, Mn, Zn… đây là các thành phần cấu tạo nên tổ chưacs cơ thể động vật thủy sản, chất xúc tác các hệ men, duy trì hoạt động sinh lý trên hầu hết các hoạt động bên trong cơ thể, góp phần làm tăng tốc độ sinh trưởng, đay mạnh hoạt dộng trao đổi chất, khả năng hấp thụ dinh dưỡng hình thành cơ quan tổ chức..
· Thiếu hàm lượng Ca, Mg sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của động vật thủy sản.
· Thiếu P cá sinh trưởng chậm, hiệu quả sử dụng thức ăn và hàm lượng khoáng trong xương, vảy, vỏ giảm. Ngoài ra ở cá chép còn có dấu hiệu tăng hàm lượng mỡ, giảm lượng nước trong cơ thể và lượng P trong máu.
· Các nguyên tố đa lượng khác như Na,Cl, K có chức năng duy trì cân bằng áp xuất thẩm thấu của cơ thể, cân bằng acid-bazơ, dẫn truyền thần kinh, duy trì cấu trúc màng tế bào.
· Thiếu Mg cá bơi lội yếu, sinh trưởng chậm, lượng Mg trong xương giảm, sau thời gian cá sẽ chết
· Ở tôm cua thiếu Ca, Mg gây ảnh hưởng tới quá trình lột vỏ(không lột được vỏ), khó hình thành vỏ mới.
Một số nguyên tố vi lượng như Fe, Cu, Zn có hàm lượng rất thấp nhưng ảnh hưởng rõ rệt đến quá trình trao đổi chất của cơ thể.
· Thiếu Fe cá chép bị thiếu máu, 
· Thiếu I2 cá hồi bị u tuyến giáp trạng
· Thiếu Cu cá chép con sinh trưởng chậm
· Thiếu Mn, cá sinh trưởng chậm, đuôi dị hình, cá hồi cơ thể rút ngắn lại.
b) Bệnh do dư thừa chất khoáng
Khi cá bị thừa chất khoáng cũng gây ra một số biểu hiện đặc trưng như sinh trưởng chậm, dị hình, thiếu máu.
Thừa Cu cá  bị thiếu máu và gây ức chế sinh trưởng
3. Bệnh do protein và axit amin
Protein và các axit amin là các chất lien quan trực tiếp tới sự sinh trưởng và phát triển của động vật thủy sản vì vậy việc bổ xung chũng là không thể thiếu trong quá trình nuôi trồng.
a) bệnh do thiếu protein và axitamin
Thiếu pr và các aa gây sự còi cọc chậm lớn, cá mất nguồn dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển.
Có thể gây chết ở cá con hay không lớn, còi cọc, không phát dục ở các dộ tuổi lớn hơn.
Nếu cho ăn chỉ có 10% Protein cá không tăng trưởng, thức ăn có 25% P, tốc độ tăng trưởng của cá chỉ bằng 12,8% cá cho ăn có 40% P
Đối với lươn, trong thức ăn không có protein, cơ thể giảm trong lượng rõ rệt, nếu P chiếm 8,9% trọng lượng cơ thể sẽ giảm nhẹ.
Với cá biển nhất là cá nhỏ thì một số loại aa như Lysine, Glysin, Methionine..thì không thể tự tổng hợp được nên việc bổ xung nó trong quá trình ương nuôi là rất cần thiết.
b) Thừa pr và aa
Trong thức ăn nhiều axit amin làm cơ thể cá mất điều tiết khẩ năng thăng bằng, cột sống bị cong, nghiêm trọng ảnh hưởng đến tế bào tổ chức gan lách.
Pr có thể cần thiết song  cũng có mức độ và đó là lượng bão hòa.Tỉ lệ Protein vượt quá 44,5% sự sinh trưởng và tích lũy đạm gần như không thay đổi và ở một mức độ nào đó có tác dụng trở ngại cho quá trình trao đổi chất trong cơ thể.
Trong thức ăn các axit amine không cân bằng hoặc hàm lượng protein quá nhiềukhông những lãng phí mà còn gây tác hại cho cơ thể.
4. Bệnh do Lipit
Lipit là vật chất chủ yếu dự trữ nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể động vật thủy sản. Lipit trong cơ thể bảo vệ và cố định cơ quan nội tạng, là thành phần cấu tạo màng của tế bào, hòa tan vitamin trong cơ thể đồng thời nó có tác dụng chuyển hóa muối và các acid amine trong túi mật.
Trong thành phần thức ăn, nếu số lượng mỡ thích hợp cá sẽ sinh trưởng nhanh, ổn định, hoạt động của các cơ quan không bị rối loạn.
· Bệnh do thiếu lipit
Thiết lipít động vật thủy sản sinh trưởng và phát triển chậm, vây đứt,  khả năng vận động bắt mồi bị ảnh hưởng  đối với một số loài ảnh hưởng tới chất lượng thịt.
Với mỗi loài khác nhau thì nhu cầu lipít cũng khác nhau.
· Bệnh do thừa lipit
Ngược lại với thiếu Lipit thì thành phần mỡ quá cao làm cản trở tích lũy đạm, chất lượng thịt giảm, sinh trưởng chậm, một số cơ quan nội tạng bị thoái hóa( thoái hóa mỡ trên gan, thận, lách).
Vào mùa đô với một số loài thì mỡ cao cũng gây chết nhiều hơn khi thời tiết lạnh ( cá chim trắng), nên chú ý quá trình ép gầy với cá giống trước vụ đông nhằm qua đông thuận lợi.

5.  Bệnh do các chất kháng dinh dưỡng nội sinh trong NLSXTĂ
Trong thức ăn thủy sản luôn có chất kháng dinh dưỡng bên trong nguyên liệu hay tồn tại trong các chất phụ gia, sinh ra trong quá trình bảo quản phối trộn thức ăn.
Chất kháng dinh dưỡng chia làm 2 loại 1 có nguồn gốc thực vật, một có nguồn gốc động vật.
· Chất kháng dinh dưỡng có nguồn gốc thực vật
-	Chất ức chế hoạt động của Trypsin: ( dậu nành không sấy) Chất này kết hợp với Trypsin làm cho Trypsin mất hết hoạt tính, dẫn đến sự làm giảm sinh trưởng, giảm quá trình hấp thu chất béo và trao đổi năng lượng.
-	Minosine: ( lá bình dinh) là một acid amin có cấu tạo vòng, với nồng độ cao nó phá hũy tế bào tuyến gan tụy của tôm.
[bookmark: _GoBack]-	Goitrogens: (lạc, đậu tương) Cản trở sự hấp thu ion của tuyến giáp, vì vậy, cản trở sự sinh trưởng.
-	Cyanogens: (khoai mì)là một glycoside, khi bị thủy phân sẽ tạo ra acid hydrocyanic (độc tố).
-	Gossypol: ( sắc tố hạt bông)  làm giảm sự hiện diện cả các amino acid tự do.
· Các chất ức chế có nguồn gốc động vật
- chất kháng tiêu hóa, Pr, talanh, enzyme, vitamin, các amino, a.a gây độc, axit phytic, 
-	Peroxydes: (dầu bảo quản không tốt) oxy hoá các acid béo cao phân tử chưa no, gây ra tăng trưởng và tỷ lệ sống thấp.
-	Vi khuẩn salmonella có trong thịt động vật bảo quản không tốt: gây nhiễm khuẩn cho ĐVTS.

· Thông thường SX thức ăn bằng các phương pháp sinh lí, vật lí để loại bỏ cá chất này ra khỏi NL




